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A P Q H L M I G F SỐ CHỮ

10 10 25 55 100

1 2127212544 Nguyễn Viết Dũng B21QTH 10 7.5 8 8.3 8.3 Taïm pháøy Ba

2 2127212545 Ngô Xuân Đông B21QTH 9 6 7 8.8 8.1 Taïm pháøy Mäüt

3 2127212546 Lê Xuân Đức B21QTH 10 7.5 9.5 9 9.1 Chên pháøy Mäüt

4 2126212547 Trần Thị Thùy Dương B21QTH 8 9 7.5 5.5 6.6 Saïu pháøy Saïu

5 2127212548 Đặng Duy Hải B21QTH 0 0 0 V 0.0 Khäng

6 2126212549 Võ Trương Ngọc Hân B21QTH 10 9.5 8 8 8.4 Taïm pháøy Bäún

7 2127212551 Bùi Tấn Lợi B21QTH 9 8.5 7 6 6.8 Saïu pháøy Taïm

8 2127212552 Phạm Khắc Long B21QTH 8 5.5 7 4 5.3 Nàm pháøy Ba

9 2127212553 Đoàn Trọng Nghĩa B21QTH 8 4 7 6 6.3 Saïu pháøy Ba

10 2126212555 Trần Nguyễn Yến Nhi B21QTH 7 7 7 2.3 0.0 Khäng

11 2127212556 Nguyễn Bá Quốc Phi B21QTH 6 5.5 7 4 5.1 Nàm pháøy Mäüt

12 2127212557 Nguyễn Văn Phương B21QTH 10 6 8 8.5 8.3 Taïm pháøy Ba

13 2127212558 Nguyễn Trọng Tâm B21QTH 10 6.5 8 6.5 7.2 Baíy pháøy Hai

14 2127212559 Nguyễn Thành Tân B21QTH 8 5.5 7 7.8 7.4 Baíy pháøy Bäún

15 2127212560 Nguyễn Trọng Tân B21QTH 0 0 0 V 0.0 Khäng

16 2127212561 Vũ Danh Thành B21QTH 6 5.5 7 V 0.0 Khäng

17 2126212562 Trần Phan Nguyên Thi B21QTH 10 8.5 8 9 8.8 Taïm pháøy Taïm

18 2126212584 Nguyễn Bình Anh Trâm B21QTH 10 10 8 9.3 9.1 Chên pháøy Mäüt
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18 2126212584 Nguyễn Bình Anh Trâm B21QTH 10 10 8 9.3 9.1 Chên pháøy Mäüt

19 2127212563 Phạm Bảo Trinh B21QTH 9 10 7.5 6.3 7.2 Baíy pháøy Hai

20 2127212564 Đặng Thành Trung B21QTH 6 5.5 8.5 8 7.7 Baíy pháøy Baíy

21 2127212565 Nguyễn Quốc Tú B21QTH 10 9.5 7.5 8 8.2 Taïm pháøy Hai

22 2127212566 Nguyễn Xuân Tùng B21QTH 9 7 8.5 8 8.1 Taïm pháøy Mäüt

23 2126212567 Hồ Lý Đan Tuyền B21QTH 10 9.5 8 9 8.9 Taïm pháøy Chên

24 2127212568 Đàm Nguyễn Anh Vũ B21QTH 6 7.5 7.5 V 0.0 Khäng

25 2127212569 Nguyễn Anh Vũ B21QTH 8 7.5 7.5 6 6.7 Saïu pháøy Baíy

1 1927212730 Lương Văn Hồng B19QTH 8 7 7 4.5 5.7 Nàm pháøy Baíy 669

STT SL

1 21

2 5
26

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 10 năm 2015
        LẬP BẢNG KIỂM TRA TT ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN & B2 PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH

Nguyễn Thị Kim Phượng Nguyễn Thị Quỳnh Trang ThS. Hồ Hà Đông ThS. Nguyễn Ân

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ

Số sinh viên đạt 81%

Số sinh viên nợ 19%
TỔNG CỘNG : 100%
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